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1 Lê Văn Anh 29/09/2008 6/3 4,4 Yếu TB 6,3 5,0 7,8 5,1 TB TB Được lên lớp 3 môn

2 Nguyễn Thịnh Khang 21/01/2008 6/5 5,1 Yếu Khá 6,5 5,4 TB Khá Được lên lớp 1 môn

3 Bùi Tuấn Kiệt 14/04/2006 7/1 5,3 Yếu Tốt 9,0 6,0 TB Tốt Được lên lớp 1 môn

4 Đỗ Phước Danh 09/07/2007 7/3 4,9 Yếu Khá 5,3 5,2 TB Khá Được lên lớp 1 môn

5 Trần Quốc Huy 15/05/2007 7/5 5,5 Yếu TB 6,3 5,6 TB TB Được lên lớp 1 môn

6 Phan Thị Hoàng Anh 26/09/2005 x 8/1 5,8 Yếu Khá 6,5 6,1 TB Khá Được lên lớp 1 môn

7 Nguyễn Văn Thành 20/09/2006 8/1 5,5 Yếu TB 1,5 5,5 Kém TB Ở lại lớp 1 môn

8 Nguyễn Thị Kim Anh 09/06/2005 x 8/2 6,8 Yếu Khá 2,5 6,7 Yếu Khá Ở lại lớp 1 môn

9 Biện Thái Ngọc Hân 24/07/2006 x 8/2 6,3 Yếu Khá 4,3 6,5 TB Khá Được lên lớp 1 môn

10 Nguyễn Trịnh Tiến Phát 11/01/2006 8/2 5,5 Yếu TB 1,8 5,4 Kém TB Ở lại lớp 1 môn

11 Lê Hải Triều 05/07/2005 8/2 5,9 Yếu Khá 3,5 5,8 Yếu Khá Ở lại lớp 1 môn

12 Trịnh Nguyễn Minh Phương 04/08/2006 8/5 4,7 Yếu Khá 0,5 4,5 Kém Khá Ở lại lớp 1 môn

TỔNG CỘNG 12 3 6 1 3 2 2

Tổng số học sinh thi lại: 12 Củ Chi, ngày 29 tháng 07 năm 2020
- Được lên lớp: 7 HIỆU TRƯỞNG
- Ở lại lớp: 5 (đã ký)

Trần Đỗ Phương Bình


